
 

                  Tên: ………………………………… 

Lớp: ………………………………… 

 

ÔN TOÁN – ĐỀ 41 

                 Nhận xét 

 

 

PHAÀN I:  Khoanh troøn vaøo chöõ caùi (A, B, C ) tröôùc caâu traû lôøi ñuùng: 

1/  Số tròn nghìn liền sau số 8000 là: 

A.  7000               B.8000                 C.9000  

2/  Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:   9m 4mm = ...... mm 

   A. 94                              B. 904                            C. 9004 

3/ Dãy số được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: 

A. 4520; 5872; 8940; 1085; 9500 

B. 2584; 4597; 4709; 6689; 6854 

C. 9753; 8789; 4096;  3905; 2654                                        

4/ Số “ 8 nghìn, 7 trăm, 5 chục” viết  là: 

A.875                                      B. 8705                          C. 8750   

5/  Một bìa giấy hình vuông có cạnh là 9cm. Chu vi bìa giấy là : 

A. 18cm                                  B. 27cm                        C. 36cm 

6/ Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài là 30cm và nửa chu vi tấm bìa là 

50cm . Chiều rộng tấm bìa là : 

A. 80cm                                   B. 50cm                         C. 20cm     

                 

 



                   

                   PHẦN II: 

7/ Đặt tính rồi tính: 

         576 + 205                  905 - 542                   208 x 3                455 : 7 

     ………………            ……………           …………….           …………….. 

     ………………            ……………           …………….           ……………… 

     ………………            ……………           …………….           ……………… 

8/ Tính:                                                         

               850  -  81 :  9                                                    845 + 35 x  2 

      ………………………….                                 ……………………… 

      ………………………….                                 ……………………… 

9/ Tìm y : 

                 Y : 8 = 32                                                    279 : Y = 3   

……………………………………………………………………………......... 

………………………………………………………………………………….. 

10/ Chị hái được 60 bông hoa, chị tặng cho bà hết 15 bông hoa. Sau đó 

chị đem số hoa còn lại cắm vào 5 lọ hoa như nhau. Hỏi mỗi lọ hoa cắm 

được bao nhiêu bông hoa ? 

Bài giải 

 ...................................................................................................  

 ...................................................................................................    

 ...................................................................................................  

 ...................................................................................................   

..................................................................................................  

 

11/ Tổng của hai số là 956, biết số thứ hai là thương của số lớn nhất có ba  

chữ số với  9. Tìm số thứ nhất? 

 

Bài giải 

 ...................................................................................................  

 ...................................................................................................    

 ...................................................................................................  

 ...................................................................................................   

..................................................................................................  

 

          

 



Tên: ………………………………… 

Lớp: ………………………………… 

ÔN TIẾNG VIỆT – ĐỀ 41 

1/ Đọc câu văn « Những người trong cùng một họ thường gặp gỡ, thăm hỏi 

nhau. » Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng của bộ phận  trả lời câu hỏi 

Ai? 

   A. Những người       B. cùng một họ         C. Những người trong cùng một họ   

  2/ Đặt một câu theo mẫu Ai làm gì ? để nói về bác nông dân : 

      Bác nông dân ………….…………………......................................... 

  3/ Ghi lại câu có sự vật được so sánh với nhau trong đoạn văn sau : 

          Từ khung cửa sổ, Vy thò đầu ra gọi bạn, mắt nheo nheo vì ánh ban mai in 

trên mặt nước lấp loáng chiếu dội lên mặt. Chú chó xù lông trắng mượt như mái 

tóc búp bê cũng hếch mõm nhìn sang. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

4/ Hãy chọn các sự vật ở trong ngoặc: (bốn cái cột đình, hạt nhãn…) để so 

sánh với từng sự vật trong các câu dưới đây: 

- Đôi mắt bé tròn như......................................................................................... 

- Bốn chân của chú voi to như........................................................................... 

5/ Điền thêm 2 từ chỉ phẩm chất tốt của trẻ em :  

Tự tin,………………………………………………………………………… 

6/ Chọn các từ ngữ ở trong ngoặc: ( bút, thước kẻ, cặp sách, con vật kéo rất 

khoẻ, loài hoa báo hiệu mùa hè…) điền tiếp vào chỗ trống để những dòng sau 

thành câu theo mẫu Ai là gì ? 

- Con trâu là.......................................................................................... 

- Hoa phượng là.................................................................................... 

- ........................................là những đồ dùng học sinh luôn phải mang đến lớp. 

7/ Đặt câu hỏi cho các bộ phận in đậm dưới đây: 

a) Trẻ em là tương lai của đất nước. 

………………………………………………………………………………… 

b) Con mèo đang nằm ngủ. 

………………………………………………………………………………… 

c) Hoa hồng rất đẹp và thoang thoảng hương thơm.  

 ……………………………………………………………………………….....  

 8/ Đọc đoạn văn rồi gạch dưới những câu văn có hình ảnh so sánh: 

       Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng 

sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa 

hồng tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Tất cả đều lóng 

lánh lung linh trong nắng. 

 

9/ Lựa chọn các từ ngữ chỉ sự vật trong ngoặc (mâm khổng lồ, mặt gương soi, 

ngôi nhà thứ hai của em) để điền tiếp vào mỗi dòng sau thành câu văn có hình 



ảnh so sánh các sự vật với nhau: 

- Mặt trăng tròn vành vạnh như.................................................................. 

- Trường học là........................................................................................... 

- Mặt nước hồ trong tựa như ...................................................................... 

10/ Ghi dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau: 

a) Trong giờ tập đọc chúng em được nghe cô giáo luyện đọc đúng và đọc hay. 

b) Lớp chúng em đi thăm Thảo Cầm Viên Công viên Đầm Sen vào chủ nhật vừa 

qua. 

c) Cô giáo luôn nhắc nhở chúng em phải chăm học chăm làm và giúp đỡ bố mẹ 

việc nhà. 

  

11/ Gạch dưới các từ chỉ hoạt động trong đoạn văn sau : 

      Ong xanh đến trước tổ một con dế. Nó đảo mắt quanh một lượt, rồi nhanh 

nhẹn xông vào cửa tổ dùng răng và chân bới đất. Sáu cái chân ong làm việc như 

máy.  

  

12/ Điền tiếp 2 từ thích hợp vào chỗ trống 

a) Từ chỉ những người ở trường học: 

    Học sinh, ......................................................................................................... 

b) Từ chỉ gộp những người ở trong gia đình: 

    Bố mẹ, ..................... ..................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chính tả nghe viết : 

Biển đẹp 

          Buổi sớm nắng sáng. Những cánh buồm nâu trên biển được nắng chiếu 

vào hồng rực lên như những đàn bướm đang múa lượn giữa trời xanh. 

          Mặt trời xế trưa bị mây che lỗ nhỏ. Những tia nắng dát vàng cả một vùng 

biển tròn, làm nổi bật những cánh buồm duyên dáng như ánh sáng chiếc đèn sân 

khấu khổng lồ đang chiếu cho những nàng tiên múa vui. 

       Theo Vũ Tú Nam 
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ĐÁP ÁN TOÁN 3 – ĐỀ 41 

Phần I : 

- Thứ tự  : 1C -  2C -  3B -  4C – 5C – 6C 

Phần II :  

7. Đặt tính đúng, tính đúng kết quả  

576                   905    208  455 7  

    +                          -                        x                      35   65 

         205     542                         3                0      

         781                     363                     624 

8.                  

             850 – 81 : 9                               845    +   35 x 2 

          =   850 - 9                                =  845    +     70   

          =        841                                =          915 

9.              

                  y : 8 = 32         279 : y =  3 

                  y      = 32 x 8                              y = 279 : 3 

                  y      =   256                                y =    93 

                                                                               

10.     Số bông hoa chị còn lại là :             

              60 – 15  =   45 ( bông hoa)          

           Số bông hoa cắm vào mỗi lọ là :       

                  45  :  5   =   9 ( bông hoa)                                         

             Đáp số :      9 bông hoa 

                         

11.       Số lớn nhất có ba chữ số là 999 

            Số thứ hai là: 

                            999 : 9 = 111 

            Số thứ nhất là: 

                            956 – 111 = 845 

                            Đáp số : 845 
 

ĐÁP ÁN TIẾNG VIỆT  – ĐỀ 41 

Câu : 1C 

 2/ Đặt một câu theo mẫu Ai làm gì ? để nói về bác nông dân : 

      Bác nông dân đang gặt lúa/ cày ruộng/ cấy lúa/…… 

 3/ Ghi lại câu có sự vật được so sánh với nhau trong đoạn văn sau : 

      Chú chó xù lông trắng mượt như mái tóc búp bê cũng hếch mõm nhìn sang. 

4/ Hãy chọn các sự vật ở trong ngoặc: (bốn cái cột đình, hạt nhãn…) để so 

sánh với từng sự vật trong các câu dưới đây: 



- Đôi mắt bé tròn như hạt nhãn. 

- Bốn chân của chú voi to như bốn cái cột đình. 

5/ Điền thêm 2 từ chỉ phẩm chất tốt của trẻ em :  

Tự tin/ thông minh / vâng lời/ ngoan….. 

6/ Chọn các từ ngữ ở trong ngoặc: ( bút, thước kẻ, cặp sách, con vật  rất 

khoẻ, loài hoa báo hiệu mùa hè…) điền tiếp vào chỗ trống để những dòng sau 

thành câu theo mẫu Ai là gì ? 

- Con trâu là con vật rất khỏe. 

- Hoa phượng là hoa báo hiệu mùa hè. 

- Bút, thước kẻ, cặp sách là những đồ dùng học sinh luôn phải mang đến lớp. 

7/ Đặt câu hỏi cho các bộ phận in đậm dưới đây: 

a) Trẻ em là tương lai của đất nước. 

Trẻ em là gì ? 

b) Con mèo đang nằm ngủ. 

Con gì đang nằm ngủ? 

c) Hoa hồng rất đẹp và thoang thoảng hương thơm.  

 Hoa hồng thế nào? 

8/ Đọc đoạn văn rồi gạch dưới những câu văn có hình ảnh so sánh: 

           Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Từ xa nhìn lại, cây gạo 

sừng sững như một tháp đèn khổng lồ.  Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn 

lửa hồng tươi.  Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Tất cả đều 

lóng lánh lung linh trong nắng. 

9/ Lựa chọn các từ ngữ chỉ sự vật trong ngoặc (chiếc mâm khổng lồ, mặt 

gương soi, ngôi nhà thứ hai của em) để điền tiếp vào mỗi dòng sau thành câu 

văn có hình ảnh so sánh các sự vật với nhau: 

- Mặt trăng tròn vành vạnh như chiếc mâm khổng lồ. 

- Trường học là ngôi nhà thứ hai của em. 

- Mặt nước hồ trong tựa như mặt gương soi. 

10/ Ghi dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau: 

a) Trong giờ tập đọc, chúng em được nghe cô giáo luyện đọc đúng và đọc hay. 

b) Lớp chúng em đi thăm Thảo Cầm Viên, Công viên Đầm Sen vào chủ nhật 

vừa qua. 

đính lên. 

c) Cô giáo luôn nhắc nhở chúng em phải chăm học, chăm làm và giúp đỡ bố mẹ 

việc nhà. 

11/ Gạch dưới các từ chỉ hoạt động trong đoạn văn sau : 

      Ong xanh đến trước tổ một con dế. Nó đảo mắt quanh một lượt, rồi nhanh 

nhẹn xông vào cửa tổ dùng răng và chân bới đất. Sáu cái chân ong làm việc như 

máy. 

12/ Điền tiếp 2 từ thích hợp vào chỗ trống : 

a) Từ chỉ những người ở trường học: 

    Học sinh, thầy cô, cô bảo mẫu, cô lao công, bác bảo vệ…. 

b) Từ chỉ gộp những người ở trong gia đình:   Bố mẹ, anh chị, ông bà, cô chú,… 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


